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STT Họ và Tên Tên Trường Khoa Ngành học Niên Khoá Loại Thành Tích

1 Nguyễn Phương Linh ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-
Truyền Thông

Công nghệ thông tin 2016 A

2 Nguyễn Bảo Ngọc ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-
Truyền Thông

Công nghệ thông tin 
(chương trình chất 
lượng cao)

2016 A

3 Đặng Quách Gia Bình ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-
Truyền Thông

Công nghệ Thông 
tin (CLC)

2017 A

4 Phan Nguyễn Minh Thảo ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-
Truyền Thông

Hệ thống thông tin 2016 A

5 Đào Công Tính ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-
Truyền Thông

Khoa học máy tính 2017 A

6 Phạm Quốc Yên ĐH Cần Thơ Công Nghệ Công nghệ kĩ thuật 
hóa học

2015 A

7 Trương Thị Huyền Trang ĐH Cần Thơ Công Nghệ Công nghệ kỹ thuật 
hóa học

2016 A

8 Đào Minh An ĐH Cần Thơ Công Nghệ Kỹ thuật cơ - điện 
tử

2015 A

9 Lê Phương Thảo ĐH Cần Thơ Công Nghệ Quản Lý Công 
Nghiệp

2017 A

10 Huỳnh Như Thảo ĐH Cần Thơ Khoa học Tự Nhiên Hóa dược 2016 A

11 NGUYỄN THU HIỀN ĐH Cần Thơ Khoa học Tự Nhiên Toán ứng dụng 2015 A

12 Trần Thị Thanh Xuân ĐH Cần Thơ Môi Trường Khoa Học Môi 
Trường

2015 A

13 Lê Thị Thùy Nguyên ĐH Cần Thơ Môi Trường Lâm sinh 2016 A

14 Nguyễn Hoàng Anh Tú ĐH Cần Thơ Môi Trường Quản lý tài nguyên 
và môi trường

2016 A

15 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc ĐH Cần Thơ Nông Nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng

Công nghệ Sinh học 
tiên tiến

2015 A

16 Thạch Thị Mỹ Hồng Dung ĐH Cần Thơ Nông Nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng

Khoa học cây trồng 2015 A

17 Lâm Minh Huy ĐH Cần Thơ Sư Phạm Sư phạm Toán học 2015 B

18 Trần Tấn Chức ĐH Cần Thơ Sư Phạm Sư phạm Vật lý 2015 A

19 Mai Thị Thùy Trang ĐH Cần Thơ Thủy Sản Bệnh học thủy sản 2016 A

20 Mai Phạm Thùy Dương ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thủy sản 2017 A

21 Nguyễn Quốc Khánh ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thuỷ sản 
(Chương trình tiên 
tiến)

2015 A

22 Huỳnh Trung Hiếu ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thủy sản 
(chương trình tiên 
tiến)

2016 A
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